
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /SYT-NVYD Kon Tum, ngày      tháng 01 năm 2025 

 

 

THÔNG BÁO  

Kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh,  

chữa bệnh và xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; Nghị định 

số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ hướng dẫn thi hành 

một số Điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 

năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn biện pháp thi hành Luật Bảo hiểm y tế, đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ Y 

tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế và Thông tư số 03/2007/TT-BYT 

ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Bộ Y tế sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư số 

23/2005/TT-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các 

đơn vị sự nghiệp y tế; Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc 

quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; Căn cứ Thông tư 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế 

về việc sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành 

kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT. 

Sở Y tế thông báo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám, chữa 

bệnh và xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến ngày 

03/01/2025 như sau:  

1. Kết quả xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

đã ban hành Quyết định1 công nhận xếp hạng 12 đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum. Xếp hạng lại đối với 03 đơn vị (Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Ngọc Hồi, Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm 

thần) sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế2. 02 đơn vị tư nhân đã được Bộ Y tế 

xếp hạng3 (chi tiết theo phụ lục gửi kèm). 

                                           
1 Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc xếp lại hạng các đơn vị 

sự nghiệp y tế tỉnh Kon Tum. 
2 Tờ trình số 382/TTr-SNV ngày 31/12/2024 về việc xếp hạng đối với 04 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y 

tế. 
3 Quyết định số 5484/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật, 

phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với Bệnh viện đa khoa Vạn Gia An;  
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2. Kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật: Sở Y tế đã ban hành Quyết định4 

xếp cấp chuyên môn kỹ thuật lần đầu cho 14/14 cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp 

xếp cấp chuyên môn kỹ thuật: 14 cơ sở khám chữa bệnh xếp cấp cơ bản (chi tiết 

theo phụ lục gửi kèm). 

3. Đối với phân tuyến chuyên môn kỹ thuật: đã thực hiện phân tuyến theo 

thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế (chi tiết theo phụ lục gửi 

kèm). 

Sở Y tế thông báo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám, chữa 

bệnh và xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến các đơn vị, 

địa phương biết./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Bệnh viện Đa khoa Vạn Gia An; 

- Bệnh viện Mắt Kon Tum; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Bệnh xá Công an tỉnh; 

- Bệnh xá Tiểu đoàn 24; 

- Phòng khám Đa khoa và Tiêm chủng Hạnh Tâm; 

- Phòng khám Đa khoa Hà Nội – Kon Tum; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 

 

                                                                                                                                        
Quyết định số 2450/QĐ-BYT ngày 09/6/2023 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật, phân 

tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với Bệnh viện Mắt Kon Tum. 
4Quyết định số 731/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc xếp cấp chuyên môn kỹ thuật lần 

đầu áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum; Quyết định số 724/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum về việc Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật lần đầu áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi; Quyết 

định số 729/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật lần đầu áp 

dụng tại Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng (cơ sở 1); Quyết định số 722/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 

của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật lần đầu áp dụng tại Bệnh viện Y dược cổ truyền – 

Phục hồi chức năng (cơ sở 2); Quyết định số 727/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc Xếp 

cấp chuyên môn kỹ thuật lần đầu áp dụng tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum; Quyết định số 723/QĐ-SYT ngày 

03/12/2024 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật lần đầu áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa 

Vạn Gia An; Quyết định số 728/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc Xếp cấp chuyên môn 

kỹ thuật lần đầu áp dụng tại Bệnh viện Mắt Kon Tum; Quyết định số 725/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về việc Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật lần đầu áp dụng tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei; Quyết 

định số 726/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật lần đầu áp 

dụng tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà; Quyết định số 721/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về 

việc Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật lần đầu áp dụng tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô; Quyết định số 720/QĐ-SYT 

ngày 03/12/2024 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật lần đầu áp dụng tại Trung tâm Y 

tế huyện Ia H’Drai; Quyết định số 719/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc Xếp cấp 

chuyên môn kỹ thuật lần đầu áp dụng tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plong; Quyết định số 718/QĐ-SYT ngày 

03/12/2024 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật lần đầu áp dụng tại Trung tâm Y tế 

huyện Kon Rẫy; Quyết định số 717/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc Xếp cấp chuyên 

môn kỹ thuật lần đầu áp dụng tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy; Quyết định số 716/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật lần đầu áp dụng tại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 

Rông. 
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PHỤ LỤC  

Kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh,  

chữa bệnh và xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(ban hành kèm theo Thông báo số        /SYT-NVYD ngày     tháng 01 năm 2025 của 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 

 

Bảng 1: Cơ sở KBCB công lập 

 

STT Tên cơ sở KBCB 

 

Điểm 

chấm 

Cấp 

chuyên 

sâu 

Cấp 

cơ 

bản 

Hạng 

bệnh viện 

đã xếp 

trước 

1/1/2025 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

1/1/2025 

1.   Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Kon Tum 

52  x I Tỉnh 

2.  Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Ngọc Hồi 

23  x II Tỉnh 

3.  Bệnh viện Y dược cổ 

truyền - PHCN 

17  x III Tỉnh 

4.  Bệnh viện Tâm thần 19  x III Tỉnh 

5.  TTYT huyện Đăk Glei 19  x III Huyện 

6.  TTYT huyện Đăk Tô 21  x III Huyện 

7.  TTYT huyện Đăk Hà 21  x III Huyện 

8.  TTYT huyện Sa Thầy 21  x III Huyện 

9.  TTYT huyện Tu Mơ Rông 21  x III Huyện 

10.  TTYT huyện Kon Plong 17  x III Huyện 

11.  TTYT huyện Kon Rẫy 17  x III Huyện 

12.  TTYT huyện Ia H’Drai 15  x III Huyện 

 

Bảng 2: Cơ sở KBCB tư nhân 

 

STT Tên cơ sở KBCB 

 

Điểm 

chấm 

Cấp 

chuyên 

sâu 

Cấp 

cơ 

bản 

Hạng 

bệnh viện 

đã xếp 

trước 

1/1/2025 

Tuyến 

CMKTđ

ã xếp 

trước 

1/1/2025 

1.   Bệnh viện Đa khoa Vạn 

Gia An 

19  x III Huyện 

2.  Bệnh viện Mắt Kon Tum 19  x III Huyện 

  


		2025-01-06T09:37:54+0700


		2025-01-06T10:25:04+0700


		2025-01-06T10:25:00+0700


		2025-01-06T10:25:00+0700


		2025-01-06T10:26:27+0700




